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LOẠI 1 PHA 2 CỰC

NHÓM CẦU DAO ĐIỆN

LOẠI ĐẢO CHIỀU 1 PHA 2 CỰC

Tên Series Giá

CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 15A CD 01 21.500
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 15A (CỰC ĐÚC) CD 02 22.700
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 20A CD 03 30.100
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 20A (CỰC ĐÚC) CD 04 31.700
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 30A CD 05 33.600
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 30A (CỰC ĐÚC) CD 06 35.300
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 60A CD 07 72.400
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 60A (CỰC ĐÚC) CD 08 76.200
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 100A (CỰC ĐÚC) CD 10 210.900

Tên Series Giá

CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 30A CD 11 38.500
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 30A (CỰC ĐÚC) CD 12 40.600
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 60A CD 13 83.900
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 60A (CỰC ĐÚC) CD 14 88.400
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 100A (CỰC ĐÚC) CD 15 241.500

LOẠI ĐẢO CHIỀU 3 PHA

Tên Series Giá

CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 30A CD 26 55.400
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 30A (CỰC ĐÚC) CD 27 58.300
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 60A CD 28 131.800
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 60A (CỰC ĐÚC) CD 29 138.700
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 100A (CỰC ĐÚC) CD 30 362.100

LOẠI 3 PHA

Tên Series Giá

CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 30A CD 16 53.800
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 30A (CỰC ĐÚC) CD 17 56.800
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 60A CD 18 109.500
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 60A (CỰC ĐÚC) CD 19 115.300
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 100A CD 21 304.500
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 100A (CỰC ĐÚC) CD 22 318.900
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 150A CD 23 353.700
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 150A (CỰC ĐÚC) CD 24 371.000

Giá đã bao gồm VAT
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4NHÓM CẦU CHẢY ỐNG

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐÓNG CẮT NHANH

Tên Series Giá

CẦU CHẢY ỐNG 30A 690V CC 03 76.200
CẦU CHẢY ỐNG 50A 690V CC 04 76.200
CẦU CHẢY ỐNG 60A 690V CC 05 76.200
CẦU CHẢY ỐNG 70A 690V CC 06 76.200
CẦU CHẢY ỐNG 100A 690V CC 07 76.200
CẦU CHẢY ỐNG 150A 690V CC 08 89.000
CẦU CHẢY ỐNG 200A 690V CC 09 89.000
CẦU CHẢY ỐNG 250A 690V CC 10 146.000
CẦU CHẢY ỐNG 300A 690V CC 11 146.100
CẦU CHẢY ỐNG 400A 690V CC 12 170.300
CẦU CHẢY ỐNG 500A 690V CC 13 170.300
CẦU CHẢY ỐNG 630A 690V CC 14 346.800
CẦU CHẢY ỐNG 800A 690V CC 15 346.800
CẦU CHẢY ỐNG 1000A 690V CC 16 346.800

Tên Series Giá

CDH3P 100A 660V CH 01 930.100
CDH3P 150A 660V CH 02 1.046.900
CDH3P 200A 660V CH 03 1.168.900
CDH3P 250A 660V CH 04 2.121.800
CDH3P 300A 660V CH 05 2.401.300
CDH3P 400A 660V CH 06 2.591.800
CDH3P 500A 660V CH 07 3.150.800
CDH3P 630A 660V CH 08 5.895.100
CDH3P 800A 660V CH 09 7.140.200
CDH3P 1000A 660V CH 10 7.267.300

NHÓM CẦU DAO HỘP

Tên Series Giá

CDH3P 100A 660V ĐCN CH 11 983.400
CDH3P 150A 660V ĐCN CH 12 1.099.000
CDH3P 200A 660V ĐCN CH 13 1.222.200
CDH3P 250A 660V ĐCN CH 14 2.172.600
CDH3P 300A 660V ĐCN CH 15 2.452.100
CDH3P 400A 660V ĐCN CH 16 2.642.600
CDH3P 500A 660V ĐCN CH 17 3.214.400
CDH3P 630A 660V ĐCN CH 18 5.945.900
CDH3P 800A 660V ĐCN CH 19 7.280.000
CDH3P 1000A 660V ĐCN CH 20 7.610.400

Giá đã bao gồm VAT
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5NHÓM CẦU DAO HỘP

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Tên Series Giá

CDH3P2N 100A 660V CH 21 1.003.800
CDH3P2N 150A 660V CH 22 1.118.000
CDH3P2N 200A 660V CH 23 1.550.000
CDH3P2N 250A 660V CH 24 2.858.700
CDH3P2N 300A 660V CH 25 3.366.900
CDH3P2N 400A 660V CH 26 3.697.200
CDH3P2N 500A 660V CH 27 4.891.500
CDH3P2N 630A 660 V CH 28 6.377.900
CDH3P2N 800A 660 V CH 29 7.724.600
CDH3P2N 1000A 660 V CH 30 8.029.600
CDH3P2N 1200A 660 V CH 31 9.935.300
CDH3P2N 1600A 660 V CH 32 17.583.700
CDH3P2N 2000A 660 V CH 33 19.743.600
CDH3P2N 2500A 660 V CH 34 29.335.900
CDH3P2N 3000A 660 V CH 35 35.701.100
CDH3P2N 4000A 660 V CH 36 *

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC

Tên Series Giá

CDH 3P4C 100A 660V CH 37 1.270.500
CDH 3P4C 150A 660V CH 38 1.524.600
CDH 3P4C 200A 660V CH 39 1.677.100
CDH 3P4C 250A 660V CH 40 2.871.300
CDH 3P4C 300A 660V CH 41 2.998.400
CDH 3P4C 400A 660V CH 42 3.265.200
CDH 3P4C 500A 660V CH 43 4.154.600
CDH 3P4C 630A 660V CH 44 8.423.500
CDH 3P4C 800A 660V CH 45 9.713.600
CDH 3P4C 1000A 660V CH 46 10.406.600

Giá đã bao gồm VAT



kipvietnam.vn

6NHÓM CẦU DAO HỘP

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU

Tên Series Giá

CDH 3P4C2N 100A 660V CH 47 1.448.400
CDH 3P4C2N 150A 660V CH 48 1.600.800
CDH 3P4C2N 200A 660V CH 49 1.982.000
CDH 3P4C2N 250A 660V CH 50 3.976.700
CDH 3P4C2N 300A 660V CH 51 4.103.800
CDH 3P4C2N 400A 660V CH 52 5.272.600
CDH 3P4C2N 630A 660V CH 54 9.058.700
CDH 3P4C2N 800A 660V CH 55 10.380.000
CDH 3P4C2N 1000A 660V CH 56 11.066.100
CDH 3P4C2N 1200A 660 V CH 57 12.616.100
CDH 3P4C2N 1600A 660V CH 58 23.885.400
CDH 3P4C2N 2000A 660V CH 59 27.684.300
CDH 3P4C2N 2500A 660V CH 60 36.641.200
CDH 3P4C2N 3000A 660V CH 61 42.409.300

NHÓM CẦU DAO KIỂU HỞ

Tên Series Giá

CDKH 3P 100A 660V CK 01 743.300
CDKH 3P 150A 660V CK 02 876.700
CDKH 3P 200A 660V CK 03 1.022.800
CDKH 3P 250A 660V CK 04 1.435.700
CDKH 3P 300A 660V CK 05 1.753.300
CDKH 3P 400A 660V CK 06 1.791.500
CDKH 3P 500A 660V CK 07 2.114.900
CDKH 3P 630A 660V CK 08 5.234.500
CDKH 3P 800A 660V CK 09 5.806.200
CDKH 3P 1000A 660V CK 10 6.428.700
CDKH 3P 1600A 660V CK 11 13.200.600
CDKH 3P 2000A 660V CK 12 *
CDKH 3P 2500A 660V CK 13 *
CDKH 3P 3000A 660V CK 14 *
CDKH 3P 4000A 660V CK 15 *
CDKH 3P 5000A 660V CK 16 *

(*): Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT
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